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I. MA TRẬN:

STT
Nội dung

Biết Hiểu Vận dụng
Vận dụng

cao
Tổng số câu

TN TL

1
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế 
giới mới sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai (1945 - 1949)

2 2 0 0 4 0

2
Bài 2: Liên Xô và các nước 
Đông Âu (1945 - 1991). Liên 
bang Nga (1991 - 2000)

2 0 0 0 2 0

3 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

5 3 0 1 8 1
4

Bài 4: Các nước Đông Nam Á
và Ấn Độ

5
Bài  5:  Các  nước châu Phi  và
Mĩ Latinh

6 Bài 6: Nước Mĩ
4 4 1 0 8 17 Bài 7: Tây Âu

8 Bài 8: Nhật Bản

9
Bài  9:  Quan hệ quốc tế  trong
và sau thời kì Chiến tranh lạnh

2 2 0 0 4 0

10
Bài 10: Cách mạng khoa học –
công nghệ và xu thế toàn cầu
hóa nửa sau thế kỉ XX

1 1 1 0 2 1

Tổng số câu 16 12 1 1 28 2
Tổng số % 40 30 20 10 70 30



Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó duy nhất có 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi ở dạng thức tự luận.

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm; các câu hỏi tự luận được cho điểm tương ứng với cấp độ câu hỏi; được phân
bổ theo hướng dẫn chấm.

- Đối với các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao chỉ ra vào 1 câu duy nhất trong các đơn vị số 1* hoặc 1**.

II. BẢNG ĐẶC TẢ:
ST
T

Nội dung Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

Nhận biết
(Trắc nghiệm)

Thông hiểu
(Trắc nghiệm)

Vận dụng 
(Tự luận)

Vận dụng cao
(Tự luận)

1

Bài 1: Sự hình 
thành trật tự thế 
giới mới sau Chiến 
tranh thế giới thứ 
hai (1945 - 1949)

*Nhận biết
-Nêu được thành phần HN Ianta
- Nêu được HN chính thức thành lập tổ chức Liên 
hợp quốc
*Thông hiểu
-Hiểu đượcquyết định HN Ianta, nguyên tắc hoạt 
động của LHQ

2 2 0 0

2

Bài 2: Liên Xô và 
các nước Đông Âu 
(1945 - 1991). Liên 
bang Nga (1991 - 
2000)

*Nhận biết
- Nêu được nguyên nhân thành công trong công 
cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)
- Vai trò của Liên bang Nga trong tổ chức LHQ 2 0 0 0

3
Bài 3: Các nước 
Đông Bắc Á

*Nhận biết
-  Biết được những nét chung về các nước khu vực
Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được quá trình đấu tranh giành độc lập
của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai
- Trình bày được sự thành lập, mục tiêu và quá 

5 3 0 1**

4
Bài 4: Các nước 
Đông Nam Á và Ấn
Độ

5 Bài 5: Các nước 
châu Phi và Mĩ 



Latinh

trình phát triển, số lượng các nước thành viên của 
tổ chức ASEAN.
*Thông hiểu
- Hiểu được điều kiện khách quan giành độc lập 
của các nước ĐNA
- Hiểu được mối quan hệ của 3 nước Đông Dương
với ASEAN.

* Vận dụng cao

Phân tích một biến đổi quan trọng nhất của khu 
vực Đông Bắc Á,  Đông Nam Á sau chiến tranh 
thế giới 2.

6
Bài 6: Nước Mĩ *Nhận biết

- Nêu được tình kinh tế, những năm 1945 – 1973.
- Biết được quá trình hình thành và phát triển của 
Liên minh châu Âu (EU).
*Thông hiểu
- Hiểu được sự ra đời của Liên minh châu Âu 
(EU).
- Hiểu được sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản.
- Hiểu được đặc điểm riêng của khoa học – kĩ 
thuật ở Nhật Bản.
- Hiểu được điểm mới trong chính sách đối ngoại 
của Nhật Bản.
* Vận dụng
- Nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản giai 
đoạn 1952 -1973.
- Bài học rút ra cho Việt Nam trong quá trình phát 
triển.

4 4 1* 0

7
Bài 7: Tây Âu

8 Bài 8: Nhật Bản

9 Bài 9: Quan hệ 
quốc tế trong và sau
thời kì Chiến tranh 
lạnh

*Nhận biết
-Trình bày được sự xuất hiện của CTL 
-Trình bày được những sự kiện biểu hiện xu 
thế hoà hoãn Đông Tây
*Thông hiểu

2 2 0 0



-  Hiểu được nguyên nhân Mĩ và Liên Xô 
chuyển sang thế hoà hoãn và nguyên nhân hai 
cường quốc tuyên bố chấm dứt Chiến tranh 
lạnh.

10

Bài 10: Cách mạng 
khoa học – công 
nghệ và xu thế toàn 
cầu hóa nửa sau thế
kỉ XX

*Nhận biết
- Nêu được hệ quả của cách mạng khoa học – 
công nghệ.
*Thông hiểu
- Hiểuđược đặc điểm của nổi bật của cuộc 
cách mạng khoa học – công nghệ.
* Vận dụng
- Khái niệm Toàn cầu hoá.
-Thời cơ và thách thức của Việt Nam trong xu thế 
toàn cầu hóa?

1 1 1* 0

Tỉ lệ % từng mức độ
nhận thức

40 30 20 10

Tỉ lệ chung 70 30

Giáo viên thực hiêṇ

Ngô Xuân Cẩn

Duyệt của tổ KHXH    

Tổ  trưởng

Ia H’Drai, ngày ... tháng 11 năm 2023

Duyệt của BGH nhà trường

Phó Hiệu trưởng


